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1
(2 điểm)

Trình bày hiểu biết của em về thành tựu chữ viết, tư tưởng và tôn giáo, kĩ thuật
của văn minh Trung Hoa thời  cổ - trung đại.
- Chữ viết: Sáng tạo ra chữ “Hán” từ thời nhà Thương, thời nhà Hán chữ viết
hoàn thiện như ngày nay. Đây là thành tựu quan trọng đặt nền móng cho sự
phát triển chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn học – nghệ thuật Trung Quốc và
hưởng sâu sắc tới chữ viết các nước như Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam.
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-  Tư tưởng và tôn giáo: Nho giáo: do Khổng Tử khởi xướng là hệ tư tưởng
của chế độ phong kiến. Đạo gia ra đời từ thế kỉ II, là tôn giáo lớn của Trung
Hoa, Đạo giáo thờ Lão Tử . Phật giáo được truyền vào Trung Hoa và rất phát
triển. Hệ tư tưởng và tôn giáo của Trung Hoa thời cổ - trung đại có ảnh hưởng
rất lớn đến văn hoá các nước ở Châu Á như Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam 
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- Kĩ thuật: Trung Quốc có bốn phát minh quan trọng: Giấy, kĩ thuật in, la bàn,
thuốc súng. Các phát minh này góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển
của lịch sử Trung Quốc, đồng thời nó được truyền bá đến các nước trên thế
giới được cải tiến và ứng dụng rộng rãi. 
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2
(1 điểm)

Ảnh hưởng của thành tựu văn minh Trung Hoa thời kì cổ - trung đại trên lĩnh
vực tư tưởng và tôn giáo đối với  lịch sử Việt Nam thời kì quân chủ độc lập
(Thế kỉ X đến TK XIX).
-  Việt Nam thời quân chủ độc lập đã tiếp thu có chọn lọc nhiều tư tưởng và tôn
giáo của nền văn minh Trung Hoa thời kì cổ - trung đại như: Phật giáo, Nho
giáo, Đạo giáo…  
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- Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các yếu tố về tư tưởng và tôn giáo Việt Nam
thời quân chủ độc lập không những đã kế thừa, giao thoa mà còn phát triển, tạo
nên nét riêng làm giàu thêm kho tàng tư tưởng văn hoá của dân tộc Việt Nam:
Thời Lý – Trần, Phật giáo là quốc giáo; thời Lê sơ độc tôn Nho giáo, là công
cụ phục vụ nhà nước phong kiến tập quyền, là cơ sở lý luận và tư tưởng của
chế độ phong kiến.
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Giáo viên ra đề

Ngô Xuân Cẩn
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Mã đề 001 003 005 007
Câu 1. A D D A
Câu 2. B B A A
Câu 3. B A D B
Câu 4. C D C D
Câu 5. A D C B
Câu 6. B A A C
Câu 7. B C D D
Câu 8. A D A D
Câu 9. A A B B
Câu 10. B D B A
Câu 11. D C C D
Câu 12. B C A D
Câu 13. C A B A
Câu 14. D D B C
Câu 15. D A A D
Câu 16. B B A A
Câu 17. A B B D
Câu 18. D C D C
Câu 19. D A B C
Câu 20. A B C A
Câu 21. C B D D
Câu 22. D A D A
Câu 23. A A B B
Câu 24. D B A B
Câu 25. C D D C
Câu 26. C B D A
Câu 27. A C A B
Câu 28. D D C B


